
Phụ lục I
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TẠI KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH KON TUM NĂM 2020____________

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán

Điều kiện tuyển dụng tại Phiếu đăng ký dự tuyển

Ngạch/CDNN
tuyển dụng (mã

số)

Vị trí
tuyển dụng

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Số báo
danh

Kết quả phỏng vấnTrình độ chuyên
môn

Tin học Ngoại ngữ

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
CDNN

Chứng
chỉ khácTrình độ

văn bằng
Chuyên
ngành

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm

I BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (19 thí sinh)

1 Nguyễn Thị Hoài 9/14/1994 Kinh Yên Cường, Ý
Yên, Nam Định Đại học

Bác sĩ Y
học cổ
truyền

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
Bậc 4

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)

Khoa Khám
bệnh đa

khoa - Hồi
sức cấp cứu

- Chống
độc

Bệnh viện
Y dược cổ

truyền -
Phục hồi

chức năng

BS III -
26 67.5 67.5

2 Nguyễn Thị
Minh Hương 7/22/1993 Kinh

Phú Phong,
Hương Khê, Hà

Tĩnh
Đại học

Bác sĩ Y
học cổ
truyền

Tin học
ứng dụng B

Tiếng Anh
B1

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03) Khoa Y học

cổ truyền

Bệnh viện
Y dược cổ

truyền -
Phục hồi

chức năng

BS III -
29 80 80

3 Nguyễn Thị
Mỹ Linh 3/12/1996 Kinh

Triệu Đông,
Triệu Phong,

Quảng Trị
Đại học

Bác sĩ Y
học cổ
truyền

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

- Tiếng anh
Toefl ITP

(B2, Bậc 4)
- Tiếng trung

B1

Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03) Khoa Y học

cổ truyền

Bệnh viện
Y dược cổ

truyền -
Phục hồi

chức năng

BS III -
44 75 75

4 Hoàng Nam 12/4/1993 Kinh
Nghĩa Thái,
Nghĩa Hưng,

Nam Định
Đại Học

Bác sĩ Y
học cổ
truyền

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03) Khoa Y học

cổ truyền

Bệnh viện
Y dược cổ

truyền -
phục hồi

chức năng

BS III -
49 80 80

5 Nguyễn Duy Quân 7/12/1996 Kinh Thành phố Đồng
Hới, Quảng Bình Đại học

Bác sĩ Y
học cổ
truyền

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Trung
B1

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03) Khoa Y học

cổ truyền

Bệnh viện
Y dược cổ

truyền -
Phục hồi

chức năng

BS III -
57 80 80

6 Đặng Thị Thu Trang 4/1/1988 Kinh
Quảng Châu,
Quảng Trạch,
Quảng Bình

Đại học
Bác sĩ Y
học cổ
truyền

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
B2

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03) Khoa Y học

cổ truyền

Bệnh viện
Y dược cổ

truyền -
Phục hồi

chức năng

Con bệnh
binh 2/3 mất
sức lao động

61%

BS III -
78 85 5 90

7 Phạm Thị
Thùy Linh 1/8/1995 Kinh

Trường Thịnh,
Ứng Hòa, Thành

phố Hà Nội
Đại học

Bác sĩ Y
học cổ
truyền

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
TOEFL ITP

Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03) Khoa Y học

cổ truyền

Bệnh viện
Y dược cổ

truyền -
Phục hồi

chức năng

BS III -
43 88 88

8 Đoàn Thị
Khánh Vân 10/30/1990 Kinh Quảng Điền-

Thừa thiên Huế Cao đẳng

Kỹ thuật
vật lý trị
liệu và
PHCN

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B Kỹ thuật y hạng

IV (V.08.07.19)

Khoa Vật lý
trị liệu -
Phục hồi

chức năng

Bệnh viện
Y dược cổ

truyền -
Phục hồi

chức năng

KTY IV
- 19 60 60
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9 Nguyễn Hải Long 03/5/1984 Kinh Hải Lăng -
Quảng Trị Kỹ sư

Công
nghệ

thông tin

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Công
nghệ kỹ
sư hạng

III

Kỹ sư hạng III
(V.58.02.07)

Phòng Kế
hoạch -

Tổng hợp

Bệnh viện
YDCT -
PHCN

Hoàn thành
NVQS

KS III -
03 50 5 55

10 Lã Thị Huyền Trang 10/9/1993 Kinh Thọ Vực - Triệu
Sơn - Thanh Hóa Kỹ sư

Quản lý
Tài

nguyên
và môi
trường

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
bậc 3

Công
nghệ kỹ
sư hạng

III

Kỹ sư hạng III
(V.58.02.07)

Khoa Kiểm
soát nhiễm

khuẩn

Bệnh viện
YDCT -
PHCN

KS III -
06 70 70

11 Hoàng Bảo Quốc 16/9/1982 Kinh
Vinh Xuân - Phú

Vang - Thừa
Thiên Huế

Trung
cấp Tin học

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
bậc 1

Kỹ thuật viên
hạng IV

(V.05.02.08)

Phòng Kế
hoạch -

Tổng hợp

Bệnh viện
Y dược cổ

truyền -
Phục hồi

chức năng

KTV IV
- 01 55 55

12 Nguyễn Thị
Mỹ Duyên 12/7/1997 Kinh Hoài Nhơn -

Bình Định Cử nhân Điều
dưỡng

Ứng dụng
CNTT

nâng cao
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng III

(V.08.05.12)

Phòng
Quản lý

chất lượng

Bệnh viện
YDCT -
PHCN

ĐD III -
01 70 70

13 Bùi Thị Hoa 13/11/1993 Kinh
Chương Dương -

Đông Hưng -
Thái Bình

Cử nhân Điều
dưỡng

Tin học
ứng dụng
trình độ A

Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng III

(V.08.05.12)

Phòng Điều
dưỡng -

Công tác xã
hội

Bệnh viện
YDCT -
PHCN

ĐD III -
03 80 80

14 Nguyễn Hải Yến 16/8/1996 Kinh
Hoàng Hanh -

Tiên Lữ - Hưng
Yên

Cử nhân Điều
dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
trình độ C

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng III

(V.08.05.12)

Khoa Y học
cổ truyền

Bệnh viện
YDCT -
PHCN

ĐD III -
07 75 75

15 Nguyễn Thị Dung 05/3/1989 Kinh
Đông Sơn - Đô
Lương - Nghệ

An
Cao đẳng Điều

dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Y học
cổ truyền

Bệnh viện
YDCT -
PHCN

ĐD IV -
10 85 85

16 Võ Thị Hậu 29/3/1994 Kinh Mỹ Thọ - Phù
Mỹ - Bình Định Cao đẳng Điều

dưỡng

Tin học
ứng dụng

B
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa khám
bệnh đa

khoa - Hồi
sức cấp cứu

- Chống
độc

Bệnh viện
YDCT -
PHCN

ĐD IV -
20 75 75

17 Nguyễn Thị
Mỹ Duyên 23/07/1998 Kinh

Tịnh Thọ, Sơn
Tịnh, Quảng

Ngãi

Trung
cấp

Điều
dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Y học
cổ truyền

Bệnh viện
YDCT-
PHCN

ĐD IV -
13 85 85

18 Trần Tấn Lực 07/1/1997 Kinh
Phổ Vinh - Đức

Phổ - Quảng
Ngãi

Đại học Dược
Ứng dụng

CNTT
nâng cao

Tiếng Anh
B1

Dược hạng III
(V.08.08.22) Khoa Dược

Bệnh viện
YDCT -
PHCN

D III -
10 89.5 89.5

19 Trịnh Thị
Thanh Mai 14/11/1994 Kinh An Mỹ - Bình

Lục - Hà Nam Đại học Dược Tin học B Tiếng Anh C Dược hạng III
(V.08.08.22) Khoa Dược

Bệnh viện
YDCT -
PHCN

D III -
11 61 61

II BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI (11 thí sinh)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán

Điều kiện tuyển dụng tại Phiếu đăng ký dự tuyển

Ngạch/CDNN
tuyển dụng (mã

số)

Vị trí
tuyển dụng

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Số báo
danh

Kết quả phỏng vấnTrình độ chuyên
môn

Tin học Ngoại ngữ

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
CDNN

Chứng
chỉ khácTrình độ

văn bằng
Chuyên
ngành

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 Phùng Thị Hà 2/17/1985 Tày
Xuân Hòa, Hà
Quảng, Cao

Bằng
Đại học Bác sĩ đa

khoa

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03) Khoa Phụ

Sản

Bệnh viện
Đa khoa
khu vực

Ngọc Hổi

Dân tộc thiểu
số

BS III -
20 50 5 55

2 Lã Thị Thảo 7/24/1995 Kinh Nho Quan, Ninh
Bình Đại học

Bác sĩ Y
học cổ
truyền

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Trung
B1

Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)

Khoa Y
dược cổ
truyền

Bệnh viện
Đa khoa
khu vực

Ngọc Hồi

BS III -
65 52.5 52.5

3 Lê Thị Chung 6/6/1992 Kinh Minh Thọ, Nông
cống, Thanh Hóa Cao đẳng

Xét
nghiệm Y

học

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
Bậc 3/6

(B1)

Kỹ thuật y hạng
IV (V.08.07.19)

Khoa xét
nghiệm

Bệnh viện
Đa khoa
khu vực

Ngọc Hồi

KTY IV
- 02 52.5 52.5

4 Đặng Văn Hướng 20/4/1991 Kinh Tiền Hải, Thái
Bình Cao đẳng

Kỹ thuật
viên hình
ảnh y học

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
Bậc 3

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Kỹ thuật y hạng
IV (V.08.07.19)

 Khoa Chẩn
đoán Hình

ảnh

Bệnh viện
Đa khoa
khu vực

Ngọc Hồi

KTY IV
- 07 85 85

5 La O Liêm 07/8/1989
Chăm Hà

Roi
Phước Tân, Sơn

Hà, Phú Yên
Trung

cấp

Kỹ thuật
viên xét
nghiệm

Trình độ A Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Kỹ thuật y hạng
IV (V.08.07.19)

Khoa Xét
nghiệm

Bệnh viện
Đa khoa
khu vực

Ngọc Hồi

Dân tộc thiểu
số

KTY IV
- 10 65 5 70

6 Đỗ Thị Minh Trang 3/8/1991 Kinh Minh Khai, Vũ
Thư, Thái Bình

Trung
cấp

Văn thư -
Lưu trữ

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
Bậc 3

Lưu trữ viên
trung cấp hạng

IV (V.01.02.03)

Phòng
Hành chính
- Quản trị

Bệnh viện
Đa khoa
khoa khu
vực Ngọc

Hồi

LTVTC
IV - 01 72.5 72.5

7 Phan Thị Hoa 08/6/1991 Kinh Cổ Đạm - Nghi
Xuân - Hà Tĩnh Cử nhân Điều

dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
A2

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa
Truyền
nhiễm

Bệnh viện
Đa khoa
khu vực

Ngọc Hồi

ĐD IV -
28 60 60

8 Thái Thị Lượm 21/5/1996 Kinh Bình Tân - Tây
Sơn - Bình Định

Trung
cấp

Điều
dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Nội
tổng hợp

Bệnh viện
Đa khoa
khu vực

Ngọc Hồi

ĐD IV -
43 80 80

9 Lê Quốc Nhật 18/07/1994 Kinh Trà Kiệu, Quảng
Nam

Trung
cấp

Điều
dưỡng

Tin học
ứng dụng B Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Ngoại
tổng hợp

Bệnh viện
Đa khoa
khu vực

Ngọc Hồi

ĐD IV -
51 70 70

10 Lê Thị Giang 21/6/1994 Kinh
Hoằng Quỳ -
Hoằng Hóa -
Thanh Hóa

Cử nhân Kế toán
Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B Kế toán

viên
Kế toán viên

(06.031)

Phòng Tài
chính - Kế

toán

Bệnh viện
Đa khoa
khu vực

Ngọc Hồi

KTV -
04 60 60

11 Đặng Tiến Lĩnh 29/11/1990 Kinh
Đập Đá - An
Nhơn - Bình

Định
Cử nhân Kế toán

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B Kế toán

viên
Kế toán viên

(06.031)

Phòng Tài
chính - Kế

toán

Bệnh viện
Đa khoa
khu vực

Ngọc Hồi

KTV -
07 55 55

III TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT (16 thí sinh)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán

Điều kiện tuyển dụng tại Phiếu đăng ký dự tuyển

Ngạch/CDNN
tuyển dụng (mã

số)

Vị trí
tuyển dụng

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Số báo
danh

Kết quả phỏng vấnTrình độ chuyên
môn

Tin học Ngoại ngữ

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
CDNN

Chứng
chỉ khácTrình độ

văn bằng
Chuyên
ngành

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 A Hoàn 12/25/1985 Kdong Sa Loong, Ngọc
Hồi, Kon Tum Đại học Bác sĩ đa

khoa

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)

Cơ sở
Khám và
điều trị

bệnh tâm
thần

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật
tỉnh Kon

Tum

Dân tộc thiểu
số

BS III -
27 75 5 80

2 Lê Hạnh Ngân 3/24/1996 Kinh Đại Tự, Yên Lạc,
Vĩnh Phúc Đại học

Bác sĩ Y
học dự
phòng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
B1

Bác sĩ Y học dự
phòng hạng III
(V.08.02.06)

Phòng Kế
hoạch -

Nghiệp vụ

Trung tâm
kiểm soát
bệnh tật
tỉnh Kon

Tum

BSDP
III - 02 80 80

3 Phạm Thị
Thùy Trang 4/12/1995 Kinh

Yên Thọ, Như
Thanh, Thanh

Hóa
Đại học

Bác sĩ Y
học dự
phòng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
Bậc 3

Bác sĩ Y học dự
phòng hạng III
(V.08.02.06)

Khoa Sức
khỏe môi
trường - Y
tế trường

học - Bệnh
nghề

nghiệp

Trung tâm
kiểm soát
bệnh tật
tỉnh Kon

Tum

BSDP
III - 03 92.5 92.5

4 Hồ Ngọc Chương 12/7/1995 Kinh Hoài Phú, Hoài
Nhơn, Bình Định

Trung
cấp

Y sỹ đa
khoa

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
bậc 2

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Y sĩ hạng IV
(V.08.03.07)

Khoa Sức
khỏe môi
trường - Y
tế trường

học - Bệnh
nghề

nghiệp

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

YS IV -
01 80 80

5  Phạm Thị
Thu Hà 16/8/1994 Kinh Thái Thụy, Thái

Bình Cao đẳng
Xét

nghiệm y
học

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Kỹ thuật y hạng
IV (V.08.07.19)

Khoa Xét
nghiệm  -
Chẩn đoán
hình ảnh -
Thăm dò

chức năng

Trung tâm
kiểm soát
bệnh tật

KTY IV
- 05 90 90

6 Nguyễn Thị
Minh Hiền 09/11/1991 Kinh

Bồng Sơn - Hoài
Nhơn - Bình

Định
Cử nhân

Công
nghệ sinh

học

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
bậc 2

Công
nghệ kỹ
sư hạng

III

Kỹ sư hạng III
(V.58.02.07)

Khoa Xét
nghiệm -

Chẩn đoán
hình ảnh -
Thăm dò

chức năng

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật
tỉnh Kon

Tum

KS III -
02 60 60

7 Hoàng An Nghiệp 24/01/1991 Mường
Liên Sơn -

Lương Sơn - Hòa
Bình

Kỹ sư

Quản lý
và công

nghệ môi
trường

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
bậc 2

Công
nghệ kỹ
sư hạng

III

Kỹ sư hạng III
(V.58.02.07)

Khoa Sức
khỏe môi

trường – Y
tế trường

học – Bệnh
nghề

nghiệp

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật
tỉnh Kon

Tum

Dân tộc thiểu
số

KS III -
04 55 5 60

8 Nguyễn Thị
Thùy Vân 02/9/1991 Kinh Bình An, Tây

Sơn, Bình Định Kỹ sư

Kỹ thuật
điện tử,
truyền
thông

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Tiếng Anh B

Công
nghệ kỹ
sư hạng

III

Kỹ sư hạng III
(V.58.02.07)

Phòng Tổ
chức hành

chính

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật
tỉnh Kon

Tum

KS III -
07 60 60

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán

Điều kiện tuyển dụng tại Phiếu đăng ký dự tuyển

Ngạch/CDNN
tuyển dụng (mã

số)

Vị trí
tuyển dụng

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Số báo
danh

Kết quả phỏng vấnTrình độ chuyên
môn

Tin học Ngoại ngữ

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
CDNN

Chứng
chỉ khácTrình độ

văn bằng
Chuyên
ngành

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
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9 Bùi Thị Thu Hằng 12/3/1993 Kinh
Nghĩa An - Ninh

Giang - Hải
Dương

Cử nhân Điều
dưỡng

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng III

(V.08.05.12)

Phòng
khám đa

khoa

Trung tâm
Kiếm soát
bệnh tật

ĐD III -
02 67.5 67.5

10 Phạm Thị Thu Hà 05/04/1993 Xê Đăng Nhơn Mỹ, An
Nhơn, Bình Định

Trung
cấp

Điều
dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh C

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Phòng
khám đa

khoa

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

Dân tộc thiểu
số

ĐD IV -
15 79 5 84

11 Trần Vinh Hiển 20/06/1993 Kinh Mỹ Thắng, Phù
Mỹ, Bình Định

Trung
cấp

Điều
dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Cơ sở khám
và điều trị
tâm thần

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

ĐD IV -
24 57 57

12 Phan Thị My Ly 04/01/1995 Kinh
Triệu Trung,
Triệu Phong,

Quảng Trị
Cao đẳng Điều

dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Phòng
khám đa
khoa (Tổ
điều trị
nghiện
chất)

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

Con của
người được
hưởng chính

sách như
thương binh

ĐD IV -
45 65 5 70

13 Nguyễn Thị
Ái Vân 11/5/1986 Kinh

Quảng Phú -
Quảng Trạch -
Quảng Bình

Cao đẳng Điều
dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Phòng
khám đa
khoa (Tổ
điều trị
nghiện
chất)

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

ĐD IV -
73 70 70

14 Nguyễn
Thành Cường 20/12/1993 Kinh

Liên Thủy - Lệ
Thủy - Quảng

Bình
Cử nhân Kế toán Tin học B Tiếng Anh B Kế toán

viên
Kế toán viên

(06.031)

Phòng Tài
chính - Kế

toán

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

KTV -
02 75 75

15 Nguyễn Thị Hà 02/10/1990 Kinh
Khánh Thành -

Yên Thành -
Nghệ An

Cử nhân Kế toán
Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B Kế toán

viên
Kế toán viên

(06.031)

Phòng Tài
chính - Kế

toán

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

KTV -
05 95 95

16 Nguyễn Thị
Thanh Thủy 29/01/1992 Kinh

Hoa Lư - Đông
Hưng - Thái

Bình
Cử nhân Kế toán

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B Kế toán

viên
Kế toán viên

(06.031)

Phòng Tài
chính - Kế

toán

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

KTV -
11 90 90

IV TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM (01 thí sinh)

1 Huỳnh Thục Như 06/8/1995 Kinh Mỹ Tài - Phù Mỹ
- Bình Định Đại học Dược

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
bậc 2

Dược hạng III
(V.08.08.22)

Khoa Kiểm
nghiệm
Thuốc

Trung tâm
Kiểm

nghiệm
Thuốc, mỹ
phẩm, thực

phẩm

D III -
16 52 52

V TRUNG TÂM PHÁP Y (02 thí sinh)

1 Lê Đình Dương 26/10/1993 Kinh
Hoằng Quỳ,
Hoằng hóa,
Thanh Hóa

Cao đẳng
Xét

nghiệm Y
học

UDCNCB Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Kỹ thuật y hạng
IV (V.08.07.19)

 Khoa Xét
nghiệm -

Chẩn đoán
hình ảnh

Trung tâm
Pháp y tỉnh
Kon Tum

KTY IV
- 03 60 60

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán

Điều kiện tuyển dụng tại Phiếu đăng ký dự tuyển

Ngạch/CDNN
tuyển dụng (mã

số)

Vị trí
tuyển dụng

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Số báo
danh

Kết quả phỏng vấnTrình độ chuyên
môn

Tin học Ngoại ngữ

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
CDNN

Chứng
chỉ khácTrình độ

văn bằng
Chuyên
ngành

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
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2 Lê Hoàng Thanh 05/10/1995 Kinh
Hoằng Hải -
Hoằng Hóa -
Thanh Hóa

Trung
cấp

Y sĩ đa
khoa (có
chứng chỉ

chuyển
đổi sang

điều
dưỡng
trung
cấp)

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Giám
định

Trung tâm
Pháp y

ĐD IV -
57 70 70

VI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ KON TUM (11 thí sinh)

1 Huỳnh Thị
Lam Linh 3/9/1994 Kinh Phù Mỹ, Bình

Định
Trung

cấp
Y sĩ đa
khoa

Ứng dụng
CNTT

nâng cao
Tiếng Anh C

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Y sĩ hạng IV
(V.08.03.07)

Khoa Kiểm
soát bệnh

tật &
HIV/AIDS

Trung tâm
Y tế thành
phố Kon

Tum

YS IV -
18 90 90

2 Nguyễn
Hoàng Uyên 07/7/1974 Kinh Bình Hòa - Tây

Sơn - Bình Định Cử nhân
Quản trị

kinh
doanh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Dân số
viên hạng

III

Bồi
dưỡng
nghiệp

vụ dân số

Dân số viên
hạng III

(V.08.10.28)

Phòng Dân
số

Trung tâm
Y tế thành
phố Kon

Tum

DSV III
- 03 60 60

3 Lê Thị Hiệp 28/10/1984 Kinh Hội An - Quảng
Nam Cao đẳng Điều

dưỡng

Tin học
ứng dụng
trình độ A

Tiếng Anh B

Bồi
dưỡng
nghiệp

vụ dân số

Dân số viên
hạng IV

(V.08.10.29)

Trạm Y tế
xã Đăk
Năng

Trung tâm
Y tế thành
phố Kon

Tum

DSV IV
- 01 60 60

4 Hồ Văn Hải 25/09/1995 Kor
Trà Thúy, Trà
Bồng, Quảng

Ngãi

Trung
cấp

Điều
dưỡng

Tin học
ứng dụng

A
Tiếng Anh B

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Trạm Y tế
xã Đăk
Năng

Trung tâm
Y tế thành
phố Kon

Tum

ĐD IV -
18 50 5 55

5 A Lâk 4/16/1997 Rơ Ngao
Thôn Kon Hơ
ngoklah, Ngọc
Bay, Kon Tum

Trung
cấp

Điều
dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Trạm Y tế
phường
Trường
Chinh

Trung tâm
Y tế thành
phố Kon

Tum

ĐD IV -
36 50 5 55

6 Huỳnh Thị
Mỹ Ngọc 30/01/1994 Kinh Mỹ Hòa - Phù

Mỹ - Bình Định Cao đẳng Điều
dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Trạm Y tế
xã Đăk Blà

Trung tâm
Y tế thành
phố Kon

Tum

ĐD IV -
49 90 90

7 Lê Thị Trâm Anh 10/8/1995 Kinh Cát Chánh - Phù
Cát - Bình Định Cao đẳng Dược

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh C Dược hạng IV

(V.08.08.23)

Trạm Y tế
xã Đoàn

Kết

Trung tâm
Y tế thành
phố Kon

Tum

D IV -
01 53.5 53.5

8 Nguyễn Thị
Thu Hiền 16/4/1992 Kinh

Thạch Lưu -
Thạch Hà - Hà

Tĩnh
Cao đẳng Dược

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ  hành

nghề
Dược

Dược hạng IV
(V.08.08.23)

Trạm Y tế
xã Đăk
Cấm

Trung tâm
Y tế thành
phố Kon

Tum

D IV -
04 91.5 91.5

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán

Điều kiện tuyển dụng tại Phiếu đăng ký dự tuyển

Ngạch/CDNN
tuyển dụng (mã

số)

Vị trí
tuyển dụng

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Số báo
danh

Kết quả phỏng vấnTrình độ chuyên
môn

Tin học Ngoại ngữ

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
CDNN

Chứng
chỉ khácTrình độ

văn bằng
Chuyên
ngành

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
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9 Trần Đình Thương 10/8/1983 Kinh
Thuận Sơn - Đô
Lương - Nghệ

An
Cao đẳng Dược

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ  hành

nghề
Dược

Dược hạng IV
(V.08.08.23)

Trạm Y tế
xã Hòa
Bình

Trung tâm
Y tế thành
phố Kon

Tum

Con thương
binh

D IV -
18 80 5 85

10 Lê Mai Vi 15/8/1987 Kinh
Ba Lòng - Đa

Krông - Quảng
Trị

Cao đẳng Dược
Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ  hành

nghề
Dược

Dược hạng IV
(V.08.08.23)

Trạm Y tế
phường

Trần Hưng
Đạo

Trung tâm
Y tế thành
phố Kon

Tum

D IV -
23 85 85

11 Nguyễn Như Thanh 06/08/1988 Kinh
Thanh Mai -

Thanh Chương -
Nghệ An

Thạc sĩ,
cử nhân Kế toán

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B Kế toán

viên
Kế toán viên

(06.031)

Phòng Tài
chính - Kế

toán

Trung tâm
Y tế thành
phố Kon

Tum

KTV -
10 70 70

VII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK HÀ (08 thí sinh)

1 A Thúc 09/09/1991 Sơ Rá Đăk Ui, Đăk Hà,
Kon Tum Đại học Bác sĩ đa

khoa

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)

Khoa Khám
Hồi sức cấp

cứu

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Hà

Dân tộc thiểu
số

BS III -
70 50 5 55

2 Nguyễn Hồ Việt 9/14/1995 Kinh
Nam Thanh,

Nam Đàn, Nghệ
An

Cao đẳng Kỹ thuật
y học

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Kỹ thuật y hạng
IV (V.08.07.19)

 Khoa xét
nghiệm và
Chẩn đoán
hình ảnh

Trung tâm
Y tế Đăk

Hà

KTY IV
- 20 95 95

3 Nguyễn Công Tĩnh 20/11/1979 Kinh
Vũ Hòa - Kiến
Xương - Thái

Bình
Cử nhân

Quản trị
kinh

doanh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Dân số
viên hạng

III

Bồi
dưỡng
nghiệp

vụ dân số

Dân số viên
hạng III

(V.08.10.28)

Phòng Dân
số

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Hà

DSV III
- 02 60 60

4 Bùi Văn Điều 01/6/1992 Kinh Hưng Hà, Thái
Bình Kỹ sư

Công
nghệ

thông tin

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Công
nghệ kỹ
sư hạng

III

Kỹ sư hạng III
(V.58.02.07)

Phòng Kế
hoạch -

Nghiệp vụ

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Hà

KS III -
01 50 50

5 Đoàn Thị
Thùy Dung 20/3/1994 Kinh

Điện Tiến - Điện
Bàn - Quảng

Nam
Cao đẳng Điều

dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa
truyền
nhiễm

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Hà

ĐD IV -
11 80 80

6 Phạm Thị
Khánh Duyên 19/11/1995 Kinh

Quỳnh Hoàng,
Quỳnh Phụ, Thái

Bình
Cao đẳng Điều

dưỡng
Tin học

ứng dụng B Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Trạm Y tế
xã Hà Mòn

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Hà

ĐD IV -
14 60 60

7 Nguyễn Thị
Thu Hiền 29/03/1992 Kinh

Mai Thủy, Lệ
Thủy, Quảng

Bình

Trung
cấp

Điều
dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
B1

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Nội
tổng hợp -

Nhi

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Hà

ĐD IV -
21 75 75

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán

Điều kiện tuyển dụng tại Phiếu đăng ký dự tuyển

Ngạch/CDNN
tuyển dụng (mã

số)

Vị trí
tuyển dụng

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Số báo
danh

Kết quả phỏng vấnTrình độ chuyên
môn

Tin học Ngoại ngữ

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
CDNN

Chứng
chỉ khácTrình độ

văn bằng
Chuyên
ngành

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
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8 Nguyễn Thị
Quế Ngân 21/02/1995 Kinh

Rừng Thông,
Đông Sơn,
Thanh Hóa

Đại học Y tế công
cộng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
Bậc 3

Y tế công cộng
III (V.08.04.10)

Khoa An
toàn thực

phẩm - Y tế
công cộng
và Dinh
dưỡng

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Hà

YTCC
III - 01

86 86

VIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK TÔ (19 thí sinh)

1 Huỳnh Quốc Duy 5/10/1990 Kinh
Nghĩa Hiệp, Tư
Nghĩa, Quảng

Ngãi

Trung
cấp

Y sỹ đa
khoa

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Y sĩ hạng IV
(V.08.03.07)

Trạm Y tế
xã Ngọc Tụ

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

YS IV -
06 57.5 57.5

2 Phan Chí Linh 3/8/1990 Kinh Điện Bàn, Quảng
Nam

Trung
cấp

Y sỹ đa
khoa

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Y sĩ hạng IV
(V.08.03.07)

Trạm Y tế
xã Đăk
Trăm

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

YS IV -
17 90 90

3 Huỳnh Thị
Trang Thủy 9/9/1989 Kinh Tam Kỳ, Quảng

Nam
Trung

cấp
Y sỹ đa

khoa

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Y sĩ hạng IV
(V.08.03.07)

Trạm Y tế
xã Diên

Bình

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

YS IV -
26 70 70

4 Nguyễn Thị
Diệp Thủy 6/3/1992 Kinh Mộ Đức, Quảng

Ngãi
Trung

cấp
Y sỹ đa

khoa

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Y sĩ hạng IV
(V.08.03.07)

Trạm Y tế
xã Kon Đào

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

YS IV -
27 57.5 57.5

5 Hoàng Phi Vũ 8/13/1990 Thái Văn Bản, Yên
Bái

Trung
cấp

Y sỹ đa
khoa

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Y sĩ hạng IV
(V.08.03.07)

Phòng Kế
hoạch -

Nghiệp vụ

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

YS IV -
35 75 5 80

6 Hồ Thị Mai Diễm 4/24/1996 Kinh Nhơn Hạnh, An
Nhơn, Bình Định Đại học

Xét
nghiệm y

học đa
khoa

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Kỹ thuật y hạng
III (V.08.07.18)

Khoa Xét
nghiệm và
Chẩn đoán
hình ảnh

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

KTY III
- 01 60 60

7 Trần Thị
Thanh Uyên 9/6/1997 Kinh Quế Sơn, Quảng

Nam Cao đẳng
Xét

nghiệm Y
học

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh C Kỹ thuật y hạng

IV (V.08.07.19)

Khoa xét
nghiệm -

Chẩn đoán
hình ảnh

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

KTY IV
- 18 82.5 82.5

8 Nguyễn Thị
Thùy Trang 22/2/1988 Kinh Tam Kỳ - Quảng

Nam Cao đẳng Dược
Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Dân số
viên hạng

III

Bồi
dưỡng
nghiệp

vụ dân số

Dân số viên
hạng IV

(V.08.10.29)

Trạm Y tế
thị trấn Đăk

Tô

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

DSV IV
- 04 70 70

9 Trương Văn Đăng 20/3/1988 Mường
Điền Hạ - Bá

Thước - Thanh
Hóa

Cao đẳng Điều
dưỡng

Tin học
ứng dụng

B
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Kiểm
soát bệnh

tật và
HIV/AIDS

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

Dân tộc thiểu
số

ĐD IV -
05 62 5 67

10 Hoàng Thị Đào 14/10/1995 Nùng Phú Lương, Bắc
Thái Cao đẳng Điều

dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh C

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa
Truyền
nhiễm

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

Dân tộc thiểu
số

ĐD IV -
07 59.5 5 64.5

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán

Điều kiện tuyển dụng tại Phiếu đăng ký dự tuyển

Ngạch/CDNN
tuyển dụng (mã

số)

Vị trí
tuyển dụng

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Số báo
danh

Kết quả phỏng vấnTrình độ chuyên
môn

Tin học Ngoại ngữ

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
CDNN

Chứng
chỉ khácTrình độ

văn bằng
Chuyên
ngành

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
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11 Hà Thanh Hải 20/10/1995 Kinh Bình Nghi - Tây
Sơn - Bình Định Cao đẳng Điều

dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa khám
bệnh liên
chuyên

khoa (RHM-
Mắt-TMH)

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

ĐD IV -
17 65 65

12 Lê Thị Thu Hiền 03/02/1991 Kinh Phù Mỹ - Bình
Định Cao đẳng Điều

dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh C

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Hồi
sức cấp cứu

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

ĐD IV -
22 66 66

13 Nguyễn Thị Hồng 02/10/1989 Kinh
Sơn Thành - Nho

Quan - Ninh
Bình

Cao đẳng Điều
dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Hồi
sức cấp cứu

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

ĐD IV -
31 75 75

14 Nguyễn Thị
Phương Thảo 23/05/1992 Kinh Kỳ Trinh, Kỳ

Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Điều
dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Nội
tổng hợp

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

ĐD IV -
60 82 82

15 Lê Thị Uyên 27/04/1994 Kinh Tam Kỳ, Quảng
Nam

Trung
cấp

Điều
dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa khám
bệnh liên
chuyên

khoa (RHM-
Mắt-TMH)

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

ĐD IV -
71 65 65

16 Trần Thị Thúy Vân 27/10/1992 Kinh
Quế An - Quế
Sơn - Quảng

Nam
Cao đẳng Điều

dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)
Khoa Nhi

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

ĐD IV -
74 65 65

17 Hoàng Quang Việt 17/11/1990 Kinh
Nam Thắng,

Tiền Hải, Thái
Bình

Cao đẳng Điều
dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh C

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Ngoại
tổng hợp -
CSSKSS

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

ĐD IV -
76 75 75

18 Nguyễn Thị
Thùy Trang 7/12/1994 Kinh Núi Thành,

Quảng Nam Cao đẳng Hộ sinh Trình độ B Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Hộ sinh hạng IV
(V.08.06.16)

Trạm Y tế
thị trấn

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

HS IV -
11 65 65

19 Nguyễn Thị
Bích Thùy 02/6/1990 Kinh Kỳ Xuân - Kỳ

Anh - Hà Tĩnh Cử nhân Kế toán
Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
bậc 2

Kế toán
viên

Kế toán
trưởng;

Đấu thầu
cơ bản

Kế toán trung
cấp (06.032)

Phòng Tài
chính - Kế

toán

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô

Con thương
binh

KTTC -
02 80 5 85

IX TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SA THẦY (09 thí sinh)

1 Phan Thị Thu Thanh 5/25/1990 Kinh
Trịnh Hiệp, Sơn

Tịnh, Quảng
Ngãi

Đại học Bác sĩ đa
khoa

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)

Khoa
Truyền
nhiễm

Trung tâm
Y tế huyện

Sa Thầy

Con thương
binh 4/4 tỷ lệ
sức lao động

24%

BS III -
64 60 5 65

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán

Điều kiện tuyển dụng tại Phiếu đăng ký dự tuyển

Ngạch/CDNN
tuyển dụng (mã

số)

Vị trí
tuyển dụng

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Số báo
danh

Kết quả phỏng vấnTrình độ chuyên
môn

Tin học Ngoại ngữ

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
CDNN

Chứng
chỉ khácTrình độ

văn bằng
Chuyên
ngành

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
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2 Y Dãi 6/11/1990 Gia Rai Xã Ya Xier, Sa
Thầy, Kon Tum

Trung
cấp

Y sỹ đa
khoa

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
bậc 2

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Y sĩ hạng IV
(V.08.03.07)

Trạm Y tế
xã Rờ Kơi

Trung tâm
Y tế huyện

Sa Thầy

YS IV -
02 75 5 80

3 Trương Đức Hòa 02/10/1987 Kinh Thanh Sơn - Kim
Bảng - Hà Nam Cao đẳng Dược

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
bậc 2

Bồi
dưỡng
nghiệp

vụ dân số

Dân số viên
hạng IV

(V.08.10.29)

Phòng Dân
số

Trung tâm
Y tế huyện

Sa Thầy

DSV IV
- 02 90 90

4 Nguyễn
Quang Hồng Phú 20/6/1994 Kinh Phù Cát - Bình

Định
Trung

cấp Y sĩ
Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
trình độ C

Bồi
dưỡng
nghiệp

vụ dân số

Dân số viên
hạng IV

(V.08.10.29)

Phòng Dân
số

Trung tâm
Y tế huyện

Sa Thầy

DSV IV
- 03 100 100

5 Nguyễn Thị
Hải Châu 17/07/1994 Kinh

Thanh Ngọc,
Thanh Chương,

Nghệ An
Cao đẳng Điều

dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
bậc 2

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa khám
bệnh HSCC

- Liên
chuyên
khoa

Trung tâm
Y tế huyện

Sa Thầy

ĐD IV -
02 79 79

6 Y Mứt 23/02/1994 Jarai Sa Thầy, Kon
Tum

Trung
cấp

Điều
dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
bậc 2

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa khám
bệnh HSCC

- Liên
chuyên
khoa

Trung tâm
Y tế huyện

Sa Thầy

Dân tộc thiểu
số

ĐD IV -
48 60 5 65

7 Lê Thị Hoa Thắm 28/7/1993 Kinh Hải Hòa - Tĩnh
Gia - Thanh Hóa

Trung
cấp

Điều
dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
bậc 2

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa khám
bệnh HSCC

- Liên
chuyên
khoa

Trung tâm
Y tế huyện

Sa Thầy

ĐD IV -
56 85 85

8 Đinh Duy Phương 26/9/1995 Kinh
Khánh Hồng -
Yên Khánh -
Ninh Bình

Đại học Dược
Ứng dụng

CNTT
nâng cao

Tiếng Anh B

Chứng
chỉ  hành

nghề
Dược

Dược hạng III
(V.08.08.22)

Khoa Dược
- Trang
thiết bị -

Vật tư y tế

Trung tâm
Y tế huyện

Sa Thầy

D III -
18 82 82

9 Nguyễn Thị
Ngọc Phương 22/6/1993 Kinh An Ấp - Quỳnh

Phụ - Thái Bình Cao đẳng Dược
Tin học

ứng dụng
trình độ B

Tiếng Anh B

Chứng
chỉ  hành

nghề
Dược

Dược hạng IV
(V.08.08.23)

Trạm Y tế
xã Hơ
Moong

Trung tâm
Y tế huyện

Sa Thầy

D IV -
12 50 50

X TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK GLEI (12 thí sinh)

1 Nguyễn Thị
Thúy Hằng 9/7/1988 Kinh Thăng Bình,

Quảng Nam
Trung

cấp
Y sỹ đa

khoa

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
bậc 2

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Y sĩ hạng IV
(V.08.03.07)

Trạm Y tế
xã Đăk

Man

Trung tâm
Y tế huyện
Đăk Glei

YS IV -
09 75 75

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán

Điều kiện tuyển dụng tại Phiếu đăng ký dự tuyển

Ngạch/CDNN
tuyển dụng (mã

số)

Vị trí
tuyển dụng

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Số báo
danh

Kết quả phỏng vấnTrình độ chuyên
môn

Tin học Ngoại ngữ

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
CDNN

Chứng
chỉ khácTrình độ

văn bằng
Chuyên
ngành

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
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2 Lê Vũ Thiết Hùng 4/4/1991 Kinh Kỳ Phong, Kỳ
Anh, Hà Tĩnh

Trung
cấp

Y sỹ đa
khoa

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Y sĩ hạng IV
(V.08.03.07)

Trạm Y tế
xã Đăk Blô

Trung tâm
Y tế huyện
Đăk Glei

YS IV -
13 87.5 87.5

3 Cao Thị Kim Tiến 3/4/1995 Kinh Hương Khê, Hà
Tĩnh

Trung
cấp

Y sỹ đa
khoa

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Y sĩ hạng IV
(V.08.03.07)

Khoa
ATVSTP-
YTCC-DD

Trung tâm
Y tế huyện
Đăk Glei

YS IV -
28 50 50

4 Lê Thị Vân 7/5/1983 Kinh
Thạch Châu,
Thạch Hà, Hà

Tĩnh

Trung
cấp

Hành
chính văn

thư
Trình độ A Tiếng Anh B

Lưu trữ viên
trung cấp hạng

IV (V.01.02.03)

Phòng Tổ
chức -

Hành chính

Trung tâm
Y tế huyện
Đăk Glei

LTVTC
IV - 02 52.5 52.5

5 Y Oanh 08/04/1999 Xê Đăng Ngọc Linh, Đăk
Glei, Kon Tum Cao đẳng Điều

dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Trạm Y tế
xã Mường

Hoong

Trung tâm
Y tế huyện
Đăk Glei

Dân tộc thiểu
số

ĐD IV -
54 83.5 5 88.5

6 Đinh Văn Trường 04/09/1989 Kinh
Vạn Thiện, Nông

Cống, Thanh
Hóa

Trung
cấp

Điều
dưỡng

Tin học
ứng dụng

A
Tiếng Anh A

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Trạm Y tế
xã Đăk Plô

Trung tâm
Y tế huyện
Đăk Glei

ĐD IV -
68 54 54

7 Dương Huỳnh
Anh Tuấn 22/9/1996 Kinh

Tịnh Hà - Sơn
Tịnh - Quảng

Ngãi
Cao đẳng Điều

dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa  khám
Hồi sức cấp

cứu

Trung tâm
Y tế huyện
Đăk Glei

ĐD IV -
69 70 70

8 Tô Thị Gái 4/26/1989 Kinh Phổ An, Đức
Phổ, Quảng Ngãi

Trung
cấp Hộ sinh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Hộ sinh hạng IV
(V.08.06.16)

Trạm Y tế
Mường
Hoong

Trung tâm
Y tế huyện
Đăk Glei

HS IV -
02 65 65

9 Đặng Thị
Minh Nguyệt 10/26/1976 Kinh

Phường Lam
Sơn, Bỉm Sơn,

Thanh Hóa
Cao đẳng Hộ sinh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Hộ sinh hạng IV
(V.08.06.16)

Trạm Y tế
Đăk Pét

Trung tâm
Y tế huyện
Đăk Glei

HS IV -
05 67.5 67.5

10 Y Phỉ 11/16/1990 Dẻ Đăk Blô, Đăk
Glei, Kon Tum

Trung
cấp Hộ Sinh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Hộ sinh hạng IV
(V.08.06.16)

Khoa ngoại
tổng hợp -
chăm sóc
sức khỏe
sinh sản

Trung tâm
Y tế huyện
Đăk Glei

HS IV -
07 75 5 80

11 Y Quân 2/20/1989 Triêng
Đăk Ba, Đăk

Dục, Ngọc Hồi,
Kon Tum

Trung
Cấp Hộ sinh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Hộ sinh hạng IV
(V.08.06.16)

Phòng
khám đa

khoa Khu
vực Đăk

Môn

Trung tâm
Y tế huyện
Đăk Glei

HS IV -
08 70 5 75

12 Y Tam 27/01/1988 Dẻ
Đăk Tum - Đăk

Môn - Đăk Glei -
Kon Tum

Cao đẳng Dược
Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ  hành

nghề
Dược

Dược hạng IV
(V.08.08.23)

Phòng
khám đa
khoa khu
vực Đăk

Môn

Trung tâm
Y tế huyện
Đăk Glei

Dân tộc thiểu
số

D IV -
14 90 5 95

XI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TU MƠ RÔNG (08 thí sinh)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán

Điều kiện tuyển dụng tại Phiếu đăng ký dự tuyển

Ngạch/CDNN
tuyển dụng (mã

số)

Vị trí
tuyển dụng

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Số báo
danh

Kết quả phỏng vấnTrình độ chuyên
môn

Tin học Ngoại ngữ

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
CDNN

Chứng
chỉ khácTrình độ

văn bằng
Chuyên
ngành

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
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1 Trần Đức Cường 8/3/1993 Kinh Cẩm Hà, Cẩm
Xuyên, Hà Tĩnh Đại học

Bác sĩ Y
học dự
phòng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh C

Bác sĩ Y học dự
phòng hạng III
(V.08.02.06)

Khoa Kiểm
soát bệnh

tật -
HIV/AIDS

Trung tâm
Y tế huyện

Tu Mơ
Rông

BSDP
III - 01 57.5 57.5

2 Thái Thị Hằng 12/15/1993 Kinh Đô Lương, Nghệ
An

Trung
cấp

Y sỹ đa
khoa

Tin học
ứng dụng B Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Y sĩ hạng IV
(V.08.03.07)

Trạm Y tế
xã Măng Ri

Trung tâm
Y tế huyện

Tu Mơ
Rông

YS IV -
10 81.5 81.5

3 Lê Thanh Vĩnh 11/3/1992 Kinh
Duy Ninh -

Quảng Ninh -
Quảng Bình

Trung
cấp Y sĩ

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Bồi
dưỡng
nghiệp

vụ dân số

Dân số viên
hạng IV

(V.08.10.29)

Trạm Y tế
xã Ngọc

Yêu

Trung tâm
Y tế huyện

Tu Mơ
Rông

DSV IV
- 06 55 55

4 Lê Thị Thu Lan 26/11/1992 Kinh
Yên Bình, Vĩnh

Tường, Vĩnh
Phúc

Trung
cấp

Điều
dưỡng

Tin học
ứng dụng B Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Nội -
Nhi -

Nhiễm

Trung tâm
Y tế huyện

Tu Mơ
Rông

ĐD IV -
38 70 70

5 Hoàng Thị
Bảo Uyên 19/05/1995 Kinh Kỳ Phú, Kỳ Anh,

Hà Tĩnh
Trung

cấp
Điều

dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh C

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Trạm Y tế
xã Tê Xăng

Trung tâm
Y tế huyện

Tu Mơ
Rông

ĐD IV -
72 50 50

6 Đặng Thị
Thùy Duyên 12/22/1987 Kinh Mỹ Tài, Phù Mỹ,

Bình Định
Trung

cấp Hộ sinh
Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B Hộ sinh hạng IV

(V.08.06.16)

Trạm Y tế
xã Ngọc

Yêu

Trung tâm
Y tế huyện

Tu Mơ
Rông

HS IV -
01 67.5 67.5

7 Y Hà 20/09/1991 Ba Nar
Thôn Măng La,
Ngọc Bay, Kon

Tum
Cao đẳng Hộ sinh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B Hộ sinh hạng IV

(V.08.06.16)
Trạm Y tế
xã Đăk Hà

Trung tâm
Y tế huyện

Tu Mơ
Rông

Dân tộc thiểu
số

HS IV -
03 52.5 5 57.5

8 Trần Thị Mỹ Duyên 29/10/1995 Kinh Sơn Tịnh- Tịnh
Kỳ - Quảng Ngãi Cao đẳng Dược

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Tiếng Anh B

Chứng
chỉ  hành

nghề
Dược

Dược hạng IV
(V.08.08.23)

Khoa Dược
- Trang
thiết bị -

Vật tư y tế

Trung tâm
Y tế huyện

Tu Mơ
Rông

Con thương
binh

D IV -
03 58 5 63

XII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KON RẪY (06 thí sinh)

1 Nguyễn Thị Diệu 8/13/1993 Xơ Đăng Đăk Kôi, Kon
Rẫy, Kon Tum Đại học Bác sĩ đa

khoa

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)

Trạm Y tế
xã Đăk Tơ

Lung

Trung tâm
Y tế huyện
Kon Rẫy

Dân tộc thiểu
số

BS III -
09 55 5 60

2 A Duy 8/15/1990 Dẻ
Đăk Choong,

Đăk Glei,
Kon Tum

Đại học Bác sĩ đa
khoa

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03) Trạm Y tế

xã Tân Lập

Trung tâm
Y tế huyện
Kon Rẫy

Dân tộc thiểu
số

BS III -
18 52.5 5 57.5

3 Lưu Thị Yến Trinh 2/18/1993 Tày
Thạch Bình,

Thạch Thành,
Thanh Hóa

Trung
cấp

Y sỹ Y
học cổ
truyền

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Y sĩ hạng IV
(V.08.03.07)

Khoa Y học
cổ truyền-
Phục hồi

chức năng

Trung tâm
Y tế huyện
Kon Rẫy

YS IV -
31 55 5 60

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán

Điều kiện tuyển dụng tại Phiếu đăng ký dự tuyển

Ngạch/CDNN
tuyển dụng (mã

số)

Vị trí
tuyển dụng

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Số báo
danh

Kết quả phỏng vấnTrình độ chuyên
môn

Tin học Ngoại ngữ

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
CDNN

Chứng
chỉ khácTrình độ

văn bằng
Chuyên
ngành

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
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4 Luyện Thị Vân 9/10/1993 Kinh Ngọc Long, Yên
Mỹ, Hưng Yên

Trung
cấp

Y sỹ Y
học cổ
truyền

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Y sĩ hạng IV
(V.08.03.07)

Khoa Y học
cổ truyền-
Phục hồi

chức năng

Trung tâm
Y tế huyện
Kon Rẫy

YS IV -
33 50 50

5 Nguyễn Thị
Thu Hiền 22/6/1989 Kinh Ân Đức - Hoài

Ân - Bình Định
Trung

cấp
Điều

dưỡng Tin A Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)
Khoa Nội

Trung tâm
Y tế huyện
Kon Rẫy

ĐD IV -
23 80 80

6 Lê Thị Huê 17/12/1998 Kinh
Thạch Xuân -
Thạch Hà - Hà

Tĩnh
Cử nhân Điều

dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
B1

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Khám
liên chuyên

khoa

Trung tâm
Y tế huyện
Kon Rẫy

ĐD IV -
32 90 90

XIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KON PLÔNG (7 thí sinh)

1 Đinh Thùy Thu 30/4/1997 Hre Ba Vì, Ba Tơ,
Quảng Ngãi Cao đẳng

Kỹ thuật
xét

nghiệm y
học

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Kỹ thuật y hạng
IV (V.08.07.19)

 Khoa xét
nghiệm -

Chẩn đoán
hình ảnh

Trung tâm y
tế Kon
Plông

Dân tộc thiểu
số

KTY IV
- 15 55 5 60

2 Lê Thị Tâm 8/20/1984 Kinh Bút Sơn - Hoằng
Hóa - Thanh Hóa Kỹ sư Tin học

ứng dụng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Dân số
viên hạng

III

Bồi
dưỡng
nghiệp

vụ dân số

Dân số viên
hạng III

(V.08.10.28)

Phòng Dân
số

Trung tâm
Y tế huyện
Kon Plông

DSV III
- 01 80 80

3 Nguyễn Duy Thanh 05/11/1978 Kinh
Hoài Tân - Hoài

Nhơn - Bình
Định

Kỹ sư
Công
nghệ

thông tin

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Công
nghệ kỹ
sư hạng

III

Kỹ sư hạng III
(V.58.02.07)

Phòng Kế
hoạch -

Nghiệp vụ

Trung tâm
Y tế huyện
Kon Plông

KS III -
05 55 55

4 Nguyễn Tùng Lâm 01/6/1993 Kinh Đông Đô - Hưng
Hà - Thái bình Cử nhân Điều

dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Trạm Y tế
xã Đăk
Ring

Trung tâm
Y tế huyện
Kon Plông

ĐD IV -
37 65 65

5 Nguyễn Thị
Thùy Nhung 26/09/1999 Kinh Nhơn Mỹ, An

Nhơn, Bình Định Cao đẳng Điều
dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
bậc 2

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Khám
- HSCC

Trung tâm
Y tế huyện
Kon Plông

ĐD IV -
53 65 65

6 Võ Thị Kiều Trinh 22/9/1998 Kinh
Nghĩa Kỳ - Tư
Nghĩa - Quảng

Ngãi
Cao đẳng Dược

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
A2

Chứng
chỉ  hành

nghề
Dược

Dược hạng IV
(V.08.08.23)

Khoa Dược
- Trang
thiết bị -

Vật tư y tế

Trung tâm
Y tế huyện
Kon Plông

D IV -
21 80 80

7 Nguyễn Thị
Nhật Sáng 27/11/1988 Kinh Lệ Yên - Sông

Cầu - Phú Yên Cử nhân
Tài chính

- Ngân
hàng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B Kế toán

viên
Kế toán viên

(06.031)

Phòng Tài
chính - Kế

toán

Trung tâm
Y tế huyện
Kon Plông

KTV -
09 55 55

XIV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN IA H'DRAI (05 thí sinh)

1 Đặng Hồng Thạnh 21/4/1991 Kinh
Tịnh Châu - Sơn

Tịnh - Quảng
Ngãi

Cao đẳng

CNTT
ứng dụng

phần
mềm

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
bậc 2

Kỹ sư
hạng III

Kỹ thuật viên
hạng IV

(V.05.02.08)

Phòng Kế
hoạch -

Nghiệp vụ

Trung tâm
Y tế huyện
Ia H'Drai

KTV IV
- 02 55 55

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán

Điều kiện tuyển dụng tại Phiếu đăng ký dự tuyển

Ngạch/CDNN
tuyển dụng (mã

số)

Vị trí
tuyển dụng

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Số báo
danh

Kết quả phỏng vấnTrình độ chuyên
môn

Tin học Ngoại ngữ

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
CDNN

Chứng
chỉ khácTrình độ

văn bằng
Chuyên
ngành

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
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2 Hà Thị Mỹ Hạnh 5/11/1990 Kinh Cát Nhơn, Phù
Cát, Bình Định Cao đẳng Hộ sinh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B

Chứng
chỉ hành

nghề
KCB

Hộ sinh hạng IV
(V.08.06.16)

Khoa Ngoại
tổng hợp -
Chăm sóc
sức khỏe
sinh sản

Trung tâm
Y tế huyện
Ia H'Drai

HS IV -
04 50 50

3 Trần Thẩm Thương 03/12/1993 Kinh Xuân An - Thị xã
An Khê - Gia Lai Cao đẳng Dược

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Tiếng Anh B

Chứng
chỉ  hành

nghề
Dược

Dược hạng IV
(V.08.08.23)

Trạm Y tế
xã Ia Tơi

Trung tâm
Y tế huyện
Ia H'Drai

D IV -
17 91 91

4 Đỗ Nguyên Nhật 20/9/1987 Kinh Nam Tiến - Nam
Trực - Ninh Bình Thạc sĩ

Tài chính
- Ngân
hàng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B Kế toán

viên
Kế toán
trưởng

Kế toán viên
(06.031)

Phòng Tài
chính - Kế

toán

Trung tâm
Y tế huyện
Ia H'Drai

KTV -
08 65 65

5 Phan Thị Tú Anh 12/12/1992 Kinh Hòa Hải - Hương
Khê - Hà Tĩnh Cử nhân

Tài chính
- Ngân
hàng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh B Kế toán

viên
Kế toán trung
cấp (06.032)

Phòng Tài
chính - Kế

toán

Trung tâm
Y tế huyện
Ia H'Drai

KTTC -
01 90 90

XV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGỌC HỒI (01 thí sinh)

1 Trần Thị Thu Hòa 10/08/1995 Kinh Đông Cứu, Gia
Lương, Hà Bắc

Trung
cấp

Điều
dưỡng

Tin học
ứng dụng B Tiếng Anh B

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Trạm Y tế
xã Đăk
Nông

Trung tâm
Y tế huyện
Ngọc Hồi

ĐD IV -
29 50 50

Danh sách này có 135 thí sinh./.

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán

Điều kiện tuyển dụng tại Phiếu đăng ký dự tuyển

Ngạch/CDNN
tuyển dụng (mã

số)

Vị trí
tuyển dụng

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Số báo
danh

Kết quả phỏng vấnTrình độ chuyên
môn

Tin học Ngoại ngữ

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
CDNN

Chứng
chỉ khácTrình độ

văn bằng
Chuyên
ngành

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
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